
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

02/02/2021 Anh Tăng Quân Nam (Q10- TPHCM) 3 000 000         

02/03/2021 Chị Nguyễn Thị Thu Hà - USD 1 000 000         

Chị Lê Thị Hạnh - Dalat 500 000            

06/03/2021 Anh Nguyễn Văn Định - Quảng Nam 100 000            

Em mai - Sinh viên 200 000            

09/03/2021 Anh Nguyễn Bá Long - Cam Ranh 2 500 000         

13/03/2021 Anh Mười - Dalat 500 000            

16/03/2021 Chị Trương Thị Hồng - Phạm Hồng Thái 200 000            

22/03/2021 Chị Liêu Cẩm (Q11-TPHCM) ủng hộ KTX 1 000 000         

25/03/2021 Anh Như (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 1 000 000         

Anh Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 1 000 000         

0 11 000 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

02/03/2021 Chị Nguyễn Thị Thu Hà dầu ăn lít 5

Cty Rau Đà Lạt rau các loại kg 100

03/03/2021 Bác Hoa - Thi Sách sú kg 200

Chị Nhạn - Hai Bà Trưng mì sợi kg 5

Bác Thanh - Phước Thành gạo kg 50

09/03/2021 Bác Hoa - Thi Sách sú kg 200

Chị Nhạn - Hai Bà Trưng mì sợi kg 5

Bác Thanh - Phước Thành gạo kg 50

20/03/2021 Cty Rau Finom - Đức Trọng cà chua kg 30

MTQ ẩn danh - Dalat đậu cô ve kg 7

25/03/2021 Cty Rau Đông Á - Dalat cải thảo kg 15

Bác Hoa - Thi Sách sú kg 20

Chị Nhông - Mai Anh Đào dầu ăn lít 5

Chị Lan - Nguyên Tử Lực dầu ăn lít 5

27/03/2021 Anh khang - Phan Bội Châu chuối kg 8

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 100

* Thực phẩm các loại

Mì sợi kg 10

Dầu ăn lít 15

Rau kg 585

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 02+03/2021

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 11 000 000


